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KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT – LẠNH

	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


	


ĐỀ THI HỌC KỲ II (LẦN 1)
MÔN: THÔNG GIÓ VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
LỚP: CĐN KTML 21
Mã đề thi: ĐHKK 01

Thời gian: 75 phút (Không kể thời gian phát đề)

PHẦN 1.  TRẮC NGHIỆM (5 điểm)_ mỗi đáp án đúng đạt 0.25đ 
Câu 1. Cho đồ thị I – d như hình vẽ, AB biểu diễn quá trình gì của không khí ẩm.


A. Quá trình gia nhiệt cho không khí ẩm

B. Quá trình hòa trộn không khí ẩm

C. Quá trình làm lạnh không khí ẩm

D. Quá trình phun thêm nước vào không khí làm cho độ ẩm của không khí đạt đến  100%.

Câu 2. Khi tốc độ lưu chuyển không khí quá lớn sẽ ảnh hướng đến sức khỏe người ngồi trong phòng điều hòa như thế nào?
A. Thoát mồ hôi kém, dễ gây cảm cúm
B. Không ảnh hưởng gì đến sức khỏe
C. Làm cho da khô và mất nhiệt
D. Làm cho bề mặt da luôn luôn khô ráo
Câu 3. Hãy cho biết công thức Wt = (Qtỏa + (Qtt là phương trình cân bằng nào?

A. Phương trình cân bằng áp suất

B. Phương trình cân bằng nhiệt

C. Phương trình cân bằng nồng độ các chất độc hại

D. Phương trình cân bằng ẩm

Câu 4. Không khí ẩm có nhiệt độ t = 350C, d = 0,015(kg/kgkk). Độ ẩm tương đối ((%)  bằng:

A. 44


B.55 


C. 66


D. 77
Câu 5. Cho sơ đồ nguyên lý sau đây, chọn đáp án đúng
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A. Sơ đồ tuần hoàn không khí thẳng

B. Sơ đồ tuần hoàn không khí 2 cấp

C. Sơ đồ tuần hoàn không khí 1 cấp

D. Tất cả đáp án trên đều đúng.
Câu 6. Cho đồ thị sau: Khi độ ẩm đạt 80% thì nhiệt độ thoát mồ hồi sẽ là bao nhiêu.
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A. 32 oC

B. 22 oC

C. 27 oC

D. 17 oC

Câu 7. Return Air Duct – RAD trong hệ thống ĐHKK có nghĩa là gì.

A. Kênh cấp gió

B. Kênh hồi gió

C. Ống gió thải

D. Kênh thống gió
Câu 8. Độ ẩm tương đối thích hợp nhất đối với con người nằm trong khoảng nào sau đây.

A. 30% ÷ 45%


B. 45% ÷ 60%


C. 70% ÷ 90%


D. 50% ÷ 70%

Câu 9. Không khí ẩm có nhiệt độ t = 350C, ( = 80%. Entanpy I(kJ/kgkk) bằng

A. 110


B. 165


C. 145


D. 155
Câu 10. Cho đồ thị I – d. Chọn đáp án đúng. 
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A. Sơ đồ thẳng mùa đông, hợp điều kiện vệ sinh

B. Sơ đồ thẳng mùa đông, không hợp vệ sinh

C. Sơ đồ thẳng mùa hè, không hợp điều kiện vệ sinh

D. Sơ đồ thẳng mùa hè, hợp điều kiện vệ sinh

Câu 11. Cho sơ đồ biểu diễn quá trình biến đổi không khí ẩm trên đồ thì I – d. Chọn đáp án đúng
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A. Với C là điểm không khí sau bộ xử lý nhiệt ẩm


B. Với C là điểm không khí hòa trộn


C. Với C là điểm không khí ngoài trời


D. Với C là điểm không khí trong không gian điều hòa 

Câu 12. Thiết bị nào sau đây không thuộc hệ thống phân phối và vận chuyển không khí:


A. Quạt cấp và gió hồi


B. Hệ thống đường ống gió: cấp gió, hồi gió, khí tươi, thông gió


C. Các thiết bị đường ống gió: van điều chỉnh, tê, cút, chạc....


D. Quạt tháp giải nhiệt, bơm tuần hoàn nước lạnh cho hệ thống

Câu 13. Hãy xác định diện tích của dải F1 trong việc tính truyền nhiệt qua nền của phòng điều hòa.
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	A. F1 = 4.(a+b)

B. F1 = 4.(a+b) – 80

C. F1 = 4.(a+b) – 72

D. F1 = 4.(a+b) – 48




Câu 14. Lượng không khí tươi cấp vào phòng phải đảm bảo đủ cho người trong phòng là bao nhiêu?

A. Người làm việc lâu dài trong phòng: LN = (30 ( 35)n

B. Người làm việc lâu dài trong phòng: LN = (35 ( 50)n

C. Người làm việc lâu dài trong phòng: LN = (18 ( 20)n

D. Người làm việc lâu dài trong phòng: LN = (50 ( 65)n 
Câu 15. Không khí ẩm có nhiệt độ t = 400C, ( = 65%. Độ chứa hơi d (kg/kgkk) bằng:

A. 0,081


B.0,065 

C. 0,031

D. 0,041
Câu 16. Ưu điểm của hệ thống điều hòa không khí trung tâm Water Chiller đó là:


A. Phải có phòng máy riêng


B. Vòng tuần hoàn an toàn là nước nên không sợ ngộ độc, tai nạn do rò rỉ môi chất lạnh ra ngoài.

C. Công nhân vận hành lành nghề.


D. Vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng tương đối phức tạp.

Câu 17. Đối với hệ thống điều hòa không khí cấp III thì khả năng duy trì các thông số tính toán trong nhà với sai số là bao nhiêu.

A. Không quá 100 giờ trong 1 năm

B. Không quá 200 giờ trong 1 năm

C. Không quá 400 giờ trong 1 năm

D. Không quá 300 giờ trong 1 năm

Câu 18. Khi trong không gian điều hòa có sinh ra nhiều chất độc hại, việc hồi gió không có lợi là nhận định của việc ứng dụng sơ đồ tuần hoàn không khí nào sau đây?. 


A. Sơ đồ tuần hoàn không khí thẳng

B. Sơ đồ tuần hoàn không khí 1 cấp

C. Sơ đồ tuần hoàn không khí 2 cấp

D. Tất cả đáp án trên đều đúng 

Câu 19. Đặc điểm nào sau đây là đúng với đồ thị I – d của không khí ẩm

A. Đồ thị gồm 2 trục I và d nghiêng với nhau 1 góc 135o
B. Đường nhiệt độ t là những đường cong lồi, càng lên trên thì chúng càng xa nhau

C. Đường độ ẩm ( là những đường thẳng chếch lên trên

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 20. Những yêu cầu nào sau đây đúng cho miệng thổi và miệng hút

A. Có kết cấu đẹp, hài hòa với trang trí nội thất công trình, dễ dàng lắp đặt và tháo dỡ

B. Cấu tạo chắc chắn, không gây tiếng ồn, trở lực cục bộ nhỏ

C. Có van điều chỉnh cho phép dễ dàng điều chỉnh lưu lượng gió. Trong một số trường hợp miệng thổi có thể điều chỉnh được hướng gió tới các vị trí cần thiết trong phòng.

D. Cả 3 đáp án đều đúng
PHẦN 2: TỰ LUẬN (5 điểm)
Cho một công trình nhà xưởng có 50 người tham gia sản xuất sử dụng hệ thống điều hòa không khí lắp đặt tại Bình Dương. Biết nhiệt độ môi trường có tN =34,40C và độ ẩm φN =76%. Sử dụng dàn lạnh giấu trần nối ống gió hồi kín và điều hòa nhiệt độ trong phòng có tT =250C, độ ẩm φT =55%. Tổng nhiệt thừa từ phòng điều hòa QT = 45,3 kW và có tổng ẩm thừa WT = 0,0036 kg/s.

a) Hãy vẽ sơ đồ và nêu nguyên lý hoạt động của hệ thống điều hòa trên 

b) Kiểm tra điều kiện vệ sinh và biểu diễn trên đồ thị I-d.

c) Tính năng suất gió cấp vào phòng. Biết lượng gió tươi cấp vào phòng (theo TCVN5687-2010) là 30m3/h.người và khối lượng riêng không khí lấy ρ = 1,2 kg/m3.

d) Tính năng suất lạnh của thiết bị xử lý không khí. 

Đề kiểm tra đã thông qua Bộ môn kí duyệt

                                              



Tp.HCM, ngày    Tháng      Năm 2023
	BỘ MÔN NHIỆT LẠNH
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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	ĐÁP ÁN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


B. BÀI TẬP

	BÀI TẬP
	Cho một công trình nhà xưởng có 50 người tham gia sản xuất sử dụng hệ thống điều hòa không khí lắp đặt tại Bình Dương. Biết nhiệt độ môi trường có tN =34,40C và độ ẩm φN =76%. Sử dụng dàn lạnh giấu trần nối ống gió hồi kín và điều hòa nhiệt độ trong phòng có tT =250C, độ ẩm φT =55%. Tổng nhiệt thừa từ phòng điều hòa QT = 45,3 kW và có tổng ẩm thừa WT = 0,0036 kg/s.

a. Hãy vẽ sơ đồ và nêu nguyên lý hoạt động của hệ thống điều hòa trên 

b. Kiểm tra điều kiện vệ sinh và biểu diễn trên đồ thị I-d.

c. Tính năng suất gió cấp vào phòng. Biết lượng gió tươi cấp vào phòng (theo TCVN5687-2010) là 30m3/h.người và khối lượng riêng không khí lấy ρ = 1,2 kg/m3.

d. Tính năng suất lạnh của thiết bị xử lý không khí. 


	5 ĐIỂM

	a,
	Sơ đồ
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Chú thích: (1) Lọc bụi; (2) Buồng hòa trộn; (3) Buồng xử lý nhiệt ẩm;

(4) Quạt; (5) Ống gió; (6) Phòng điều hòa; (7) Miệng gió thổi (gió cấp); (8) Miệng gió hút; (9) Đường ống gió hồi; (10)Thiết bị lọc; (11) Quạt hồi; (12) Cửa thải.

Nguyên lý làm việc: Không khí bên ngoài trời có trạng thái N(tN,(N, LN) qua cửa lấy gió có lọc bụi (1), được đưa vào buồng hòa trộn (2) để hòa trộn với không khí hồi có trạng thái T(tT,(T, LT). Hổn hợp hòa trộn có trạng thái C sẽ được đưa đến thiết bị xử lý (3), tại đây nó được xử lý theo chương trình định sẵn đến một trạng thái O và được quạt (4) vận chuyển theo kênh gió (5) vào gian máy (6). Không khí sau khi ra khỏi miệng thổi (7) có trạng thái V vào phòng nhận nhiệt thừa và ẩm thừa và tự thay đổi trạng thái đến T(tT, (T). Sau đó không khí được quạt hồi gió (11) hút về qua các miệng hút (8) theo kênh (9) và được lọc nhờ thiết bị lọc (10). Một phần gió hồi được thải ra bên ngoài (12), một phần được đưa về hòa trộn (2) với khí tươi và tiếp tục quá trình.
	0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

	b,
	Kiểm tra điều kiện vệ sinh và biểu diễn trên đồ thị i – d 

- Tìm (T = 3000 kCal/kg
- Qua T (25oC, 55 %), kẻ đường thẳng song song với đường (T = 3000 kCal/kg, cắt đường ( = 90% tại O.

- Giả sử O ( V ta tìm được tV = 16 oC. Kiểm tra điều kiện vệ sinh:

            tV ( tT – a ( 16 ( 25 – 10 = 15 oC (thỏa)

- Vẽ các điểm trên đồ thị I-d
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Lưu ý: Thông số các điểm có thể tính bằng công thức hoặc tra bằng đồ thị i-d.
+ Điểm N (34,4 oC, 76%)

pbhN = exp [12 – 4026,42/(235,5 + 34,4)]= 0,054 bar

phN = φ. pbhC = 0,04104 bar

dN = 0,622. (phC / 1 - phC ) = 0,0266 kg/kgkkk

IN  = t + (2500 + 2.t). dC = 102,73 kj/kgkkk
+ Điểm T (25 oC, 55%)

pbhT = exp [12 – 4026,42/(235,5 + 25)]= 0,0315 bar

phT = φ. pbhT = 0,017325 bar

dT = 0,622. (phT / 1 - phT ) = 0,01097 kg/kgkkk

IT  = t + (2500 + 2.t). dC = 52,9735 kj/kgkkk
+ Điểm O ( V (16 oC, 90%)

pbhV = exp [12 – 4026,42/(235,5 + 16)]= 0,0181 bar

phV = φ. pbhV = 0,01629 bar

dV = 0,622. (phV / 1 - phV ) = 0,0103 kg/kgkkk

IV  = t + (2500 + 2.t). dV = 42,08 kj/kgkkk
	0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

	c, 
	Năng suất cấp gió cấp vào phòng

+ G = QT/(IT-IV) = 4,158 kg/s

+ GN = (30. 1,2. 50)/3600 = 0,5 kg/s

+ GT = G - GN = 4,158 – 0,5 = 3,658 kg/s

+ IC = IT.(GT/G) + IN (GN/G) = 58,9567 kj/kgkkk
	0,5 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

	d, 
	Năng suất lạnh của thiết bị

Qo = G.(IC – IO) = 4,158.( 58,9567 – 42,08) = 70,1733 kW
	0,5 điểm



